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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2023  

Số: 55/TB-TTKN  

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cạnh tranh văn phòng phẩm và vật tư tiêu dùng 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết 

tắt: Trung tâm) đang có nhu cầu cần cung cấp văn phòng phẩm, vật tư tiêu dùng năm 

2023, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa vui 

lòng báo giá, cụ thể: 

1. Danh mục văn phòng phẩm và vật tư tiêu dùng: Theo danh mục đính kèm.  

2. Yêu cầu về Bảng báo giá: 

- Bảng báo giá có các thông tin: Tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, người 

báo giá, điện thoại liên hệ. 

- Giá chào là đồng Việt Nam và giao hàng tại Trung tâm (Địa chỉ: 399/9 Nguyễn 

Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ). Đơn giá bao gồm cả thuế 

VAT.  

- Bảng báo giá phải đảm bảo có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, quy cách, giá cả, mã số của từng loại mặt hàng 

(nếu có), nhà cung cấp cam kết về chất lượng sản phẩm của mình cung cấp.  

- Bảng báo giá phải có chữ ký của người đại diện và đóng dấu của Công ty và gửi 

đến Trung tâm bằng một trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc 

gửi qua email: muasamknct@gmail.com.  

3. Địa điểm nhận báo giá:  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ 

Địa chỉ: 399/9 Nguyễn Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

4. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 16h30 ngày 28/02/2023. Quá thời 

gian trên Trung tâm sẽ không nhận các Bảng chào giá gửi đến Trung tâm. 
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5. Trung tâm sẽ xét chọn những đơn vị có đủ khả năng cung cấp và có giá cả hợp lý 

nhất trên bảng chào giá để mời đến Trung tâm thỏa thuận hợp đồng mua bán.  

6. Trung tâm sẽ thông báo kết quả trúng thầu trên trang web: 

http://kiemnghiemcantho.gov.vn vào ngày 07/03/2023. 

7. Bảng chào giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ bị loại bỏ. 

* Thông tin cần liên hệ:  

   Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ 

   Điện thoại: 02923 831030 

      Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. 

      Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web) 

- Lưu VT. 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                     Nguyễn Hoàng Việt 

  

http://kiemnghiemcantho.gov.vn/
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    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

 

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM VÀ VẬT TƯ TIÊU DÙNG 

(Đính kèm Thông báo số 55/TB-TTKN ngày 22 tháng 02 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

I.  VĂN PHÒNG PHẨM  

1.  NHÓM GIẤY A4, A3  

1.1  Giấy Paper One A4/70 Ream 500Tờ/Ream,   

1.2  Giấy Double A A4/70 Ream 500Tờ/Ream,   

1.3  Giấy Delight A4/70 Ream 500Tờ/Ream,   

1.4  Giấy IK Plus A4/70 Ream 500Tờ/Ream,   

1.5  Giấy IK Natural A4/70 Ream 500Tờ/Ream,   

1.6  
Giấy A4/58 mỏng (giấy 

bãi bằng) 
Ream  

 

1.7  Giấy niêm  Ream    

1.8  Giấy Paper One A3 Ream    

2.  BÌA ĐÓNG CUỐN, GIẤY FOR MÀU  

2.1  Bìa Thái A4 ĐL 180 (5 

Màu: XD, XL, H, V, T) 
Xấp 

100 Tờ/Xấp, Dày 

dùng đóng cuốn 

 

2.2  Giấy Ford màu A4/70 (4 

Màu: XD, XL, H, V) 
Ream 

500Tờ/Ream , 

Mỏng như A4 

dùng để in 

 

2.3  Giấy Ford màu A4/80(4 

Màu: XD, XL, H, V) 
Ream 

 

2.4  Bìa Kiếng A4 ( Độ dày 

0,12mm) 
Xấp 100 Tờ/Xấp 
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

3.  BÌA SƠ MI  

3.1  Bìa nút A4 (Đựng vừa A4) Cái 12 Cái/xấp  

3.2  Bìa nút F4 (Đựng dư ra 

2.5cm) 
Cái 12 Cái/xấp 

 

3.3  Bìa lá A4 Cái 100 Cái/Xấp  

4.  BÌA CÒNG, BÌA HỘP  

4.1  Bìa còng nhẫn 2.5cm Cái 5 Cái/Lốc  

4.2  Bìa còng nhẫn 3.5cm Cái 5 Cái/Lốc  

4.3  Bìa còng 5F/7F Plus Cái 5 Cái/Lốc  

4.4  Bìa còng 9F Plus Cái 5 Cái/Lốc  

4.5  Bìa còng 5F/7F 2 mặt si 

(loại I)  
Cái 5 Cái/Lốc 

 

4.6  Bìa Hộp vuông 5 cm Cái 2 Cái/Lốc  

4.7  Bìa Hộp vuông 7 cm Cái 2 Cái/Lốc  

4.8  Bìa Hộp vuông 10 cm Cái 2 Cái/Lốc  

4.9  Bìa Hộp vuông 15 cm Cái 2 Cái/Lốc  

4.10  Bìa Hộp vuông 20 cm Cái 2 Cái/Lốc  

4.11  Bìa nilon đục lỗ Xấp 100 Tờ/xấp  

5.  BÚT BI, BÚT CHÌ  

5.1  Bút Hi  Master TL B03 Cây 20 Cây/Hộp  

5.2  Bút Bi TL 023  Cây 20 Cây/Hộp  

5.3  Bút Bi TL 027  Cây 20 Cây/Hộp  

5.4  Bút Bi TL 079  Cây 20 Cây/Hộp  

5.5  Bút Bi TL 08  Cây 20 Cây/Hộp  
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

5.6  Bút Bi TL 089  Cây 20 Cây/Hộp  

5.7  Bút Bi TL 095 Cây 20 Cây/Hộp  

5.8  Bút chì gỗ GP-03 - 2B Cây 12 Cây/Hộp  

6.  LÔNG BẢNG, LÔNG DẦU,DẠ QUANG  

6.1  Bút Lông Bảng TL WB03  Cây 20 Cây/Hộp  

6.2  Bút Lông Dầu TL  PM04  Cây 20 Cây/Hộp  

7.  KỆ HỒ SƠ NHỰA  

7.1  Kệ rỗ xéo 1 ngăn Cái   

7.2  Kệ rỗ xéo 2 ngăn Cái    

7.3  Kệ rỗ xéo 3 ngăn Cái   

7.4  Kệ 3 tầng mica Cái Kệ trượt  

7.5  Kệ 3 tầng nhựa Cái Kệ ráp  

8.  BẤM KIM, KIM BẤM  

8.1  Bấm kim lớn KW-trio 

50LA (240 tờ) 
Cái  

 

8.2  Bấm kim lớn KW-trio 

50SA (100 tờ) 
Cái  

 

8.3  Bấm kim số 10 Plus Cái 10 Cái/Hộp  

8.4  Bấm kim số 10 VS9001 Cái 12 Cái/Hộp  

8.5  Kim bấm số 10 Plus Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.6  Kim bấm số 24/6 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.7  Kim bấm 23/8 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.8  Kim bấm 23/10 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.9  Kim bấm 23/13 KW-trio Hộp 15 Hộp/Lốc  
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

8.10  Kim bấm 23/15 KW-trio Hộp 15 Hộp/Lốc  

8.11  Kim bấm 23/17 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.12  Kim bấm 23/20 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

8.13  Kim bấm 23/23 KW-trio Hộp 20 Hộp/Lốc  

9.  BẤM LỖ  

9.1  Bấm 2 lỗ 978 (30 tờ) Cái Loại tốt  

9.2  Bấm 2 lỗ 912 (16 tờ) Cái Loại tốt  

10.  KẸP BƯỚM, KẸP GIẤY  

10.1  Kẹp bướm 15 Hộp 12 Hộp/Lốc  

10.2  Kẹp bướm 19 Hộp 12 Hộp/Lốc  

10.3  Kẹp bướm 25 Hộp 12 Hộp/Lốc  

10.4  Kẹp bướm 32 Hộp 12 Hộp/Lốc  

10.5  Kẹp bướm 41 Hộp 10 Hộp/Lốc  

10.6  Kẹp bướm 51 Hộp 10 Hộp/Lốc  

10.7  Kẹp giấy tam giác C62  Hộp 10 Hộp/Lốc  

11.  BĂNG KEO  

11.1  Băng keo trong/đục 80Y 

5P (LĐ) 
Cuộn 6 Cuộn/Cây 

 

11.2  Băng keo trong/đục 100Y 

5P (LX) 
Cuộn 6 Cuộn/Cây 

 

11.3  Băng keo simili 3p6 Cuộn 8 Cuộn/Cây  

11.4  Băng keo simili 4p8 Cuộn 6 Cuộn/Cây  

11.5  Băng keo giấy 1p2 Cuộn 24 Cuộn/Cây  

11.6  Băng keo giấy 2p4 Cuộn 12 Cuộn/Cây  
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

11.7  Băng keo 2 mặt 1p2 Cuộn 24 Cuộn/Cây  

11.8  Băng keo 2 mặt 2p4 Cuộn 12 Cuộn/Cây  

11.9  Tập Topic 200tr Cuốn 5 Cuốn/Lốc  

11.10  Tập sinh viên 200tr Cuốn 10 Cuốn/Lốc  

12.  GIẤY THAN,PIN  

12.1  Giấy than  Xấp 100tờ/xấp  

12.2  Pin tiểu AAA (Sony, 

Panasonic, ) 
Viên 4 viên/vĩ 

 

12.3  Pin tiểu AA (Sony, 

Panasonic,...) 
Viên 2 viên/vĩ 

 

13.  MỰC DẤU, MỰC LÔNG DẦU,LÔNG BẢNG  

13.1  Mực dấu Shiny (loại I) 

(Có 3 màu: Xanh, Đỏ, 

Đen) 

Chai 12 Chai/Lốc 

 

13.2  Mực Bút Lông Bảng FO-

WBI02- Xanh 
Chai 6 chai/lốc 

 

14.  BAO THƯ  

14.1  Bao thư trắng (có keo) 

22x12 
Xấp 50tờ/xấp 

 

14.2  Bao thư trắng không keo 

35x25cm 
Xấp   

 

15.  KHĂN HỘP, GIẤY VỆ SINH  

15.1  Giấy lụa Hộp Pulppy Hộp 180 Tờ/Hộp  

15.2  Giấy VS Emos có lõi Block 10 Cuộn/Block  

15.3  Giấy VS Emos không lõi Block 10 Cuộn/Block  

15.4  Giấy VS Sài Gòn cuộn 

không lõi 
Block 10 Cuộn/Block 
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

15.5  Giấy VS Sài Gòn cuộn có 

lõi 
Block 10 Cuộn/Block 

 

15.6  Giấy VS An An Block 10 Cuộn/Block  

15.7  Giấy VS Bless You Xanh Block 10 Cuộn/block  

II. NƯỚC SUỐI  

1.  Nước khoáng Lavie 350ml Thùng  24 Chai/Thùng   

2.  Nước khoáng Aquafina 

350ml 
Thùng  24 Chai/Thùng  

 

III. VẬT TƯ TIÊU DÙNG  

1.  CHẤT TẨY RỬA  

1.1  Nước rửa tay Lifebuoy 

180ml đỏ 
Chai  

 

1.2  Nước rửa tay Lifebuoy 

500ml đỏ 
Chai   

 

1.3  Nước rửa tay Lifebuoy 

450g đỏ 
Bịch   

 

1.4  Nước rửa tay Lifebuoy  

4kg 
Chai   

 

1.5  Nước tẩy toilet Vim 880ml 

xanh 
Chai   

 

1.6  Nước tẩy toliet Gift 4kg Chai    

1.7  NRC Sunlight Chanh 4kg Chai    

1.8  Nước lau kính Gift 580ml 

xanh biển 
Chai   

 

1.9  Bột giặt Omo 400g Túi    

1.10  Bột giặt Omo 800g Túi    

1.11  NLS Sunlight 4kg Chai    
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TT TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUI CÁCH 
ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT) 

1.12  NLS Gift 4kg Chai    

1.13  Nước tẩy Javen 500ml Chai    

2.  DỤNG CỤ VỆ SINH   

2.1  Chổi bông cỏ Cây    

2.2  Chổi cọng dừa Cây    

2.3  Cây Lau Nhà vặn tròn Cây    

2.4  Nùi lau sàn  Cái    

2.5  Ky rác nhựa cán dài Cái    

2.6  Túi rác đại, trung, tiểu 

(3C/Kg) đen 
Kg   

 

2.7  Dây thun khoanh lớn, 

trung, nhỏ (0,5kg) 
Túi Loại tốt 

 

2.8  Cước rửa xanh - vàng Cái    

2.9  Cal nhựa 5 lít  Cái    

3.  BỌC  

3.1  Bọc kiếng 10x15cm kg    

3.2  Bọc 2 quay loại 1kg kg    

3.3  Bọc 2 quay loại 2kg kg    

3.4  Bọc hút chân không 0,5kg kg    

3.5  Bọc hút chân không 1kg kg    

3.6  Bọc hút chân không 2kg kg    
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